
= Số = Chữ

1 501230275 Nguyễn Hoàng Nam CD23CT3 10/12/2005

2 501230195 Trương Trí Nguyên CD23CT3 12/12/2005

3 501230325 Diệp Cao Nhân CD23CT3 20/09/2005

4 501230185 Ngô Ngọc Nhân CD23CT3 10/05/2005

5 501230367 Phan Lê Chấn Quốc CD23CT3 03/07/2005

6 501230256 Phan Thành Tấn CD23CT3 01/03/2002

7 501230242 Dương Văn Thành CD23CT3 07/10/2005

8 501230360 Nguyễn Lữ Minh Thông CD23CT3 02/10/2005

9 501230239 Nguyễn Khánh Trinh CD23CT3 11/03/2005

10 501230273 Hồ Văn Quốc Việt CD23CT3 19/04/2005

11 501230276 Lê Thái Anh CD23CT4 18/12/2005

12 501230356 Nguyễn Việt Anh CD23CT4 24/09/2001

13 501230310 Nguyễn Thành Công CD23CT4 11/07/2005

14 501230121 Dương Trạch Đông CD23CT4 07/09/2005

15 501230141 Vũ Minh Đức CD23CT4 05/11/2005

16 501230231 Lê Bảo Duy CD23CT4 04/12/2005

17 501230301 Nguyễn Thị Mỹ Hiền CD23CT4 14/02/2005

18 501230247 Ngô Trọng Hiếu CD23CT4 26/04/2005

19 501230270 Thái Huỳnh Trung Hiếu CD23CT4 30/10/2005

20 501230344 Thạch Ngọc Hùng CD23CT4 05/05/2005

21 501230169 Phạm Duy Khanh CD23CT4 08/11/2005

22 501230376 Trần Minh Khoa CD23CT4 16/04/2004

23 501230090 Võ Thị Yến Ly CD23CT4 19/05/2004

24 501230312 Vũ Duy Nam CD23CT4 02/04/2005

25 501230317 Lê Trần Thị Nga CD23CT4 01/10/2005
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26 501230236 Nguyễn Trần Nguyễn CD23CT4 14/02/2005

27 501230384 Vũ Văn Tuệ Ninh CD23CT4 16/09/2005

28 501230287 Lê Thanh Phong CD23CT4 09/10/2005

29 501230241 Nguyễn Phước Sang CD23CT4 05/09/2005

30 501230158 Nguyễn Phước Sang CD23CT4 17/02/2005

31 501230248 Lê Tấn Tài CD23CT4 21/11/2005

32 501230202 Trần Minh Quốc Thái CD23CT4 17/09/2005

33 501230283 Trịnh Hoàng Thái CD23CT4 25/05/2005

34 501230211 Mai Khánh Tường CD23CT4 18/11/2005

35 501230057 Nguyễn Tăng Thế Vinh CD23CT4 09/06/2004

36 501230357 Lê Lê Quốc Bảo CD23CT5 19/01/2005

37 501230311 Nguyễn Thành Đức CD23CT5 08/04/2005

38 501230385 Huỳnh Công Dũng CD23CT5 12/10/2004

39 501230274 Trịnh Hoài Duy CD23CT5 25/10/2005

40 501230226 Nguyễn Xuân Hoà CD23CT5 10/12/2005

41 501230284 Thuyền Thanh Hùng CD23CT5 14/11/2005

42 501230331 Huỳnh Trần Tiến Khải CD23CT5 27/11/2005

 

Tổng số sinh viên : 42

Số có mặt:.............. Số bài thi:..............

Số vắng mặt:.............. Số giấy thi:..............

Giám thị 1 Giáo viên chấm bài 1

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

Giám thị 2 Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO


